
 
 

CÁC PHỤ LỤC I, II, III, IV 
KÈM THEO PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI  

MƯA LŨ, BÃO MẠNH, SIÊU BÃO TRÊN ĐỊA BÀN IA H’DRAI 
 

PHỤ LỤC I 
 Các khu vực, công trình trọng điểm, xung yếu trên địa bàn huyện Ia H’Drai   

 

STT Tên đơn vị 

Các khu vực trọng điểm 

Các điểm xung yếu Ngập 

lụt 

Lũ 
quét, 

sạt lở 

đất 

Các tuyến đường giao 

thông; các đèo, cầu 
Các hồ chứa 

 Địa bàn xã Ia Dom x x 

Quốc lộ 14C, Đường tuần tra 

biên giới; Đường ĐH10A 

đoạn từ nhà máy chế biến mủ 

cao su của Công ty cổ phần 

cao su Sa Thầy đi Thôn 3; 

Ngầm tại vị trí Nông trường 1 
- Công ty Cổ phần ĐTPT Duy 

Tân (Đoạn đường từ thôn 4 đi 

thôn 3); 

Cầu dân sinh trên đường vào 

Nghĩa trang xã Ia Dom; 

Cầu từ vườn Chuối Duy Tân 

đi sang thôn 3, xã Ia Dom; 

Công trình cấp nước sinh 

hoạt Trung tâm hành chính 
huyện; Công trình cấp nước 

sinh hoạt xã Ia Dom  

Khu vực ngập lụt: Thôn 3  

Khu vực lũ quét, sạt lở đất: 

Thôn 1, Thôn 4, Thôn Ia 

Muung; Khu vực dọc theo 

sông Sa Thầy, khu vực dọc 
tuyến đường hướng từ Đồn 

Biên phòng Suối cát đi Đồn 

Biên phòng Ia Dom; 

Khu vực gió lốc: Thôn 1 

Khu vực hạn hán: Trên tất cả 

các thôn 

 Địa bàn xã Ia Đal x x 

Quốc lộ 14C, Đường tuần tra 

biên giới;  

Cầu Trường Thành; Cầu tràn 
Hoàng Anh; Cầu treo bắc qua 

sông Sa Thầy ở Thôn 5; 

Hồ chứa nước xã IV 

Khu vực lũ quét, sạt lở đất: 

Thôn 1, Thôn 3; Thôn 7, Khu 

vực dọc theo sông Sa Thầy; 
khu vực dọc tuyến đường từ 

Đồn Biên phòng Suối cát đi 

Đồn Biên phòng Ia Dom 



 
 

Cầu tràn từ thôn Chư Hem 

qua Thôn 6; cầu dân sinh tại 

thôn Chư Hem, Thôn 4;  

Cầu tràn suối Trung Đoàn  

Khu vực ngập lụt: Thôn 3, 

Thôn 4, Thôn Ia Đal, Thôn 

Chư Hem 

Khu vực hạn hán: Trên tất cả 

các thôn 

 Địa bàn xã Ia Tơi  x 

Quốc lộ 14C, đường tuần tra 

biên giới; 

Các tuyến đường thủy đến địa 

bàn Thôn 9, Thôn Ia Dơr; 

Cầu Trường Thành; cầu tràn 

Hoàng Anh; cầu treo bắc qua 

sông Sa Thầy ở Thôn 5; cầu 

qua suối Ia Blok 

Thủy điện Sê San 3A, Sê 

San 4, 4A;  

Đập dâng kết hợp tràn xả lũ, 

hố thu và bể chứa tại Thôn 
8; Hồ chứa nước số 1 trung 

tâm hành chính huyện Ia 

H’Drai; Hồ chứa nước số 2 

trung tâm hành chính huyện; 

Hồ chứa nước và các hạng 

mục phụ trợ khu dân cư phía 

Đông trung tâm xã Ia Tơi 

Các công trình  

Khu vực lũ quét, sạt lở đất: 

Thôn 7, Thôn 8; Khu vực dọc 

theo sông Sa Thầy; khu vực 
dọc tuyến đường 675A từ ngã 

ba QL 14C Sê San 3A đến 

Thôn 9, thôn Ia Dơr 

Khu vực gió lốc: Khu vực 

làng chài thôn 7 xã Ia Tơi; 

Khu vực hạn hán: Trên tất cả 

các thôn 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

PHỤ LỤC II 
Lực lượng dự kiến huy động nhân lực phục vụ công tác phòng,  

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Ia H’Drai 
 

STT Lực lượng Tổng Xã Ia Đal Xã Ia Dom Xã Ia Tơi Cấp huyện 

1 Quân đội 30       30 

2 Bộ đội biên phòng 50 20 10 20   

3 Công an 16 2 2 2 10 

4 Y tế 8 1 1 1 5 

5 Thanh niên tình nguyện 65 15 15 15 20 

6 Doanh nghiệp huy động 500 100 200 200   

7 Hội chữ thập đỏ 4 1 1 1 1 

8 Dân quân tự vệ 23 3 3 3 14 

9 Hội phụ nữ 35 10 10 10 5 

10 Lực lượng xung kích 35 10 10 10 5 

11 Hội nông dân, đoàn thể khác 35 10 10 10 5 

12 Thành viên Ban chỉ huy, VPTT 90 17 16 25 32 

13 Cán bộ công nhân viên chức 25 5 5 5 10 

  Tổng 916 194 283 302 137 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

PHỤ LỤC III 
Nhu yếu phẩm cần thiết dự kiến huy động phục vụ công tác  

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Ia H’Drai 
 

TT Lương thực, thực phẩm ĐVT Tổng Xã Ia Dom Xã Ia Tơi Xã Ia Đal 

1 Gạo kg 19.057,5 4.080,0 8.235,0 6.742,5 

2 Mỳ tôm gói 114.345,0 24.480,0 49.410,0 40.455,0 

3 Muối I ốt kg 712,0 184,0 281,0 247,0 

4 Nước mắm lít 712,0 184,0 281,0 247,0 

5 Bột ngọt kg 142,4 36,8 56,2 49,4 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Phụ lục IV 
Vật tư, phương tiện, trang thiết bị dự kiến huy động phục vụ công tác 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Ia H’Drai 
 

STT Đối tượng ĐVT Tổng Xã Ia Đal Xã Ia Dom Xã Ia Tơi 
Cấp 

huyện 

1 Vật tư             

  - Đá hộc m3 300 50 50 50 150 

  - Đá dăm, sỏi m3 600 100 100 100 300 

  - Cát m3 600 100 100 100 300 

  - Đất m3 6.000 1.000 1.000 1.000 3.000 

  - Rọ thép cái 2.500 500 500 500 1000 

2 Trang thiết bị             

  - Nhà bạt cứu sinh Bộ 5 1 1 3 

   - Phao áo cứu sinh Cái 292 37 30 205 20 

  - Phao tròn cứu sinh Cái 77 25 

 

52 

   - Máy phát điện  Cái 5 1 1 1 2 

  - Áo mưa chuyên dùng (trang bị cho 

các thành viên BCH PCTT huyện) 

Cái 

35       35 

  - Flycam Cái 01       01 

  - Loa cầm tay Cái 2     2 
   - Dây thừng m 

 

      

   - Máy Icom Cái 

 

      

   - Máy bơm chữa cháy Bộ 2       2 

3 Phương tiện   

 

      

   - Xe cứu hộ các loại Chiếc 

 

      

   - Xe chữa cháy Chiếc 

 

      
   - Tàu, thuyền cứu nạn Chiếc 

 

      

   - Ca nô Chiếc 2     2 

   - Số ô tô có thể huy động Chiếc 8 3 
  

5 

  + Xe 45 chỗ Chiếc 

 

      

   + Xe 25-29 chỗ Chiếc 

 

      

 



 
 

  + Xe 16 chỗ Chiếc 3 3     

   + Xe 4-7 chỗ Chiếc 5       5 

  - Số ô tô tải có thể huy động Chiếc 15 2 4 2 7 

  - Số xe máy (ủi, xúc) có thể huy 

động 
Chiếc 5 

 
2 

 
3 

  - Xe cứu thương Chiếc 2       2 

4 Nhiên liệu       

 Dầu hỏa thắp sáng Lít 2.848 988 736 1124  

 Dầu Diezen vận chuyển hàng hóa Lít 262,27 79,09 53,43 129,74  
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